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	1
	ĐỌC – ĐIỀN THÔNG BÁO
*chỉ báo 2.1 Hiểu được các thông điệp đơn giản và các thông tin truyền thông về các chủ đề phổ biến. 

	Từ loại/phân từ
	1
	X
	
	

	
	
	Trật tự từ
	1
	X
	
	

	
	
	Giới từ
	1
	
	X
	

	
	
	Rút gọn mệnh đề liên hệ
	1
	X
	
	

	
	
	Cụm từ cố định (Collocation)
	1
	X
	
	

	
	
	Dạng động từ
	1
	X
	
	

	2
	ĐỌC – ĐIỀN QUẢNG CÁO, TỜ RƠI
*chỉ báo 2.2: Hiểu được các thông tin quan trọng trong các thông tin, quảng cáo thường nhật. 

	Từ ngữ chỉ số lượng/từ hạn định
	2
	X
	X
	

	
	
	Cụm động từ
	1
	
	X
	

	
	
	Cụm giới từ
	1
	
	X
	

	
	
	Từ vựng
	2
	
	X
	X

	3
	SẮP XẾP ĐOẠN HỘI THOẠI/LÁ THƯ/ĐOẠN VĂN
*chỉ báo 2.3: Hiểu được mạch lập luận của văn bản, xác định được các kết luận chính trong các văn bản có sử dụng ngôn ngữ rõ ràng.

	Sắp xếp đoạn hội thoại
	2
	X
	X
	

	
	
	Sắp xếp lá thư
	1
	
	X
	

	
	
	Sắp xếp đoạn văn
	2
	
	
	X X

	4
	ĐỌC – ĐIỀN KHUYẾT THÔNG TIN
*Chỉ báo 1.2: Hiểu được những ý chính, nội dung chi tiết về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc trong các văn bản ( khoảng 280- 300 từ)

	Câu bị động
	1
	
	X
	

	
	
	Mệnh đề liên hệ
	1
	
	X
	

	
	
	Ngữ cảnh câu
	3
	
	X
	XX

	5
	ĐỌC HIÊU – 8 CÂU
*chỉ báo1.3: Hiểu được những ý chính, nội dung chi tiết về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc trong các văn bản (khoảng 250- 280 từ)

	Câu hỏi thông tin chi tiết
	1
	X
	
	

	
	
	Câu hỏi  từ vựng đồng nghĩa
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi từ vựng  trái nghĩa
	1
	
	X
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Câu hỏi  về từ tham chiếu
	1
	X
	
	

	
	
	Câu hỏi về paraphrasing 
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi TRUE/NOT TRUE
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi về thông tin theo đoạn 
	2
	XX
	
	

	6
	ĐỌC HIỂU 10 CÂU
*Chỉ báo 3.3: Hiểu được những ý chính, nội dung chi tiết về các chủ đề mang tính thời sự và quen thuộc trong các văn bản (khoảng 330- 380 từ)

	Câu hỏi về điền câu phù hợp vào đoạn
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi về từ vựng đồng nghĩa
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi về từ tham chiếu
	1
	X
	
	

	
	
	Câu hỏi thông tin chi tiết
	1
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi main idea
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi về từ vựng đồng nghĩa
	
	
	X
	

	
	
	Câu hỏi về từ vựng trái nghĩa
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi TRUE/NOT TRUE
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi về paraphrasing
	1
	
	
	X

	
	
	Câu hỏi suy luận
	1
	
	
	X

	TỔNG
	40
	12
	16
	12

	
	100%
	30&
	40%
	30%



